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PHỤ LỤC

Các chức năng của hệ thống Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự đã chỉnh sửa
(Kèm theo Công văn số 536/TCTHADS-TKDLCN ngày 26/02/2020 của Tổng cục THADS)


Các chức năng đã thực hiện chỉnh sửa

· Bàn giao hồ sơ: Cho phép bàn giao nhiều hồ sơ cùng 1 lúc. Cho phép chấp hành viên theo dõi trạng thái các hồ sơ đang quản lý : Tất cả, chưa bàn giao, đã bàn giao, đang chờ xác nhận, đã xác nhận
· Ủy thác thi hành án: Cho phép chấp hành viên sau khi cập nhật tiền ủy thác, có thể thao tác cập nhật quyết định ủy thác luôn, tránh phải quay trở lại màn hình danh sách dễ quên.

· Danh sách quyết định thi hành án: Cho phép người dung có thể thao tác Thu hồi, hủy bỏ quyết định THA đã phê duyệt.

· Báo cáo thống kê: Không làm tròn số của các hồ sơ trước khi cộng, chỉ làm tròn sau khi cộng

1 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC YÊU CẦU CHỈNH SỬA
1.1 Yêu cầu liên quan Bàn giao hồ sơ.

1.1.1 Theo dõi trạng thái các hồ sơ thi hành án 
Thông tin chung

· Trên màn hình “Bàn giao hồ sơ thi hành án”: Bổ sung và chỉnh sửa lại giá trị trong combobox tìm kiếm theo trạng thái, gồm các giá trị:

· Tất cả: Giá trị này hiện tại đã có
· Chưa bàn giao: Giá trị này hiện tại đã có
· Đang chờ xác nhận bàn giao: bổ sung thêm giá trị này
· Đã xác nhận bàn giao: bổ sung thêm giá trị này
· Đã tiếp nhận bàn giao: bổ sung thêm giá trị này
· Đã bàn giao: Xóa bỏ giá trị này

· Danh sách bàn giao hồ sơ phải hiển thị đúng theo các tiêu chí tìm kiếm về trạng thái.

Chức năng bàn giao hồ sơ 
· Trên màn hình “Bàn giao hồ sơ thi hành án”: Chuyển lựa chọn option thành checkbox, cho phép chọn nhiều hồ sơ để bàn giao.

· Bật ra màn hình cảnh báo phải cập nhật tiền, tài sản trước khi bàn giao. Chỉ cảnh báo, không chặn xử lý

· Các thao tác khác giữ nguyên như hiện tại

1.2 Yêu cầu liên quan Ủy thác thi hành án.

1.2.1 Cập nhập tiền, tài sản đối với loại xử lý, tình trạng Ủy thác một phần hoặc toàn bộ

Thông tin chung

· Trên màn hình “Danh sách hồ sơ phải thi hành”: Click vào cập nhật tiền và tài sản, hệ thống bật ra cửa sổ cập nhật xử lý tiền và tài sản. Chấp hành viên lựa chọn xử lý tiền, đối với tình trạng xử lý là ủy thác một phần hoặc ủy thác toàn bộ, sau khi click lưu, hệ thống tự động bật ra màn hình cập nhật quyết định ủy thác như hiện thời:

· Bỏ nút ủy thác đi trên giao diện đi

· Các thao tác cập nhật quyết định ủy thác vẫn giữ nguyên;
1.3 Yêu cầu liên quan Thu hồi, hủy bỏ quyết định thi hành án.

1.3.1 Thu hồi quyết định thi hành án

Thông tin chung

· Trên màn hình “Danh sách hồ sơ phải thi hành”: Bổ sung button “Thu hồi QĐTHA” trên grid. Khi nhấn button “Thu hồi QĐTHA” thì thực hiện:

· Mở popup “Quyết định thu hồi QĐTHA” gồm các thông tin: “Hồ sơ thụ lý thi hành án” – hiển thị tất cả thông tin cơ bản của hồ sơ (tham khảo màn hình Ủy thác THA) và “Thông tin thu hồi” gồm các trường như sau:

· Căn cứ: textarea, hiển thị nội dung sau trong trường Căn cứ: 

“Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm...... khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 54, khoản 1 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án số <lấy thông tin bản án đã nhập> ngày <lấy thông tin ngày ra bản án đã nhập> tháng <lấy thông tin tháng ra bản án đã nhập> năm <lấy thông tin năm ra bản án đã nhập> của <lấy cơ quan ban hành bản án đã nhập>;

Căn cứ Quyết định thi hành án số <lấy thông tin số QĐTHA đã lập> ngày <lấy thông tin ngày ra QĐTHA đã lập> tháng <lấy thông tin tháng ra QĐTHA đã lập>  năm <lấy thông tin năm ra QĐTHA đã lập>  của <lấy thông tin đơn vị ban hành QĐTHA>;

Căn cứ Quyết định số ...........ngày ....... tháng ..... năm ........ của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự .........................................................;

Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án,”

Trong đó: những nội dung “…” sẽ để người dùng tự cập nhật thêm, những nội dung được in đậm trong ngoặc (< >) được fill sẵn từ thông tin đã nhập và cho phép người dùng sửa lại nếu muốn

· Số QĐTHA: fill sẵn thông tin từ QĐTHA được chọn để thu hồi, không cho người dùng sửa thông tin này

· Ngày ra QĐTHA: fill sẵn thông tin từ QĐTHA được chọn để thu hồi, không cho người dùng sửa thông tin này.

· Nội dung thu hồi: textarea (bắt buộc nhập)

· Nơi nhận: textarea, hiển thị sẵn nội dung sau và cho phép người dùng cập nhật lại:

“- Như Điều 2;

- Viện KSND................;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, HSTHA.”

· Trên popup có các button [Lưu], [In quyết định], [Đóng]

· Khi nhấn button [In quyết định] thì xuất file word theo mẫu C 09-THA (mẫu file word trong phụ lục đính kèm tài liệu)

· Khi lưu lại thông tin thì không cập nhật lại trạng thái của hồ sơ.

· Bổ sung màn hình “Danh sách quyết định thu hồi QĐTHA”: hiển thị tất cả các quyết định thu hồi QĐTHA được CHV tạo

· Trên danh sách có các điều kiện tìm kiếm:

· Số QĐ thu hồi: text

· Ngày ra QĐ thu hồi: date

· Số QĐTHA: text

· Ngày ra QĐ THA: date

· Trạng thái: combo, gồm các giá trị (Tất cả, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã từ chối), mặc định là “Tất cả”

· Grid kết quả tìm kiếm gồm các cột sau:

· STT

· Checkbox chọn (sử dụng trong trường hợp xóa, gửi phê duyệt quyết định)

· Xem: hiển thị thông tin chi tiết của QĐ theo mẫu trong phụ lục 1 đính kèm tài liệu, hiển thị mẫu nào dựa theo loại quyết định người dùng chọn

· Sửa: mở popup Sửa thông tin QĐ thu hồi, màn hình Sửa giống với màn hình nhập mới, các trường thông tin được fill từ dữ liệu đã lưu khi nhập mới

· Số QĐ thu hồi

· Ngày ra QĐ thu hồi

· Số QĐTHA

· Ngày ra QĐ THA

· Nội dung thu hồi

· Trạng thái

· Lý do từ chối

· Button [Xóa], [Gửi phê duyệt lại]: cho phép Xóa, Gửi phê duyệt lại nhiều bản ghi cùng lúc

· Bổ sung màn hình “Phê duyệt quyết định thu hồi QĐTHA”: hiển thị tất cả các quyết định thu hồi QĐTHA được CHV tạo 

· Trên màn hình phê duyệt có các điều kiện tìm kiếm: 

· Số QĐ thu hồi: text

· Ngày ra QĐ thu hồi: date

· Số QĐTHA: text

· Ngày ra QĐ THA: date

· Trạng thái: combo, gồm các giá trị (Tất cả, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã từ chối), mặc định là “Chờ phê duyệt”

· Grid kết quả tìm kiếm gồm các cột sau:

· STT

· Checkbox chọn (sử dụng trong trường hợp phê duyệt, từ chối)

· Xem: hiển thị thông tin chi tiết của QĐ theo mẫu trong phụ lục đính kèm tài liệu, hiển thị mẫu nào dựa theo loại quyết định người dùng chọn

· Số QĐ thu hồi

· Ngày ra QĐ thu hồi

· Số QĐTHA

· Ngày ra QĐ THA

· Nội dung thu hồi

· Trạng thái

· Lý do từ chối

· Button [Phê duyệt]: cho phép phê duyệt nhiều QĐ thu hồi cùng lúc, sau khi QĐ được phê duyệt thì cập nhật trạng thái hồ sơ trên “Danh sách hồ sơ phải thi hành” thành “Đã thu hồi” và không cho xử lý tiếp hồ sơ (giống với trường hợp thi hành xong hoặc ủy thác thi hành án), trạng thái của QĐ thu hồi cập nhật thành “Đã phê duyệt”

· Button [Từ chối]: cho phép từ chối nhiều QĐ thu hồi cùng lúc, mở popup nhập lý do từ chối, lý do từ chối nhập sẽ áp dụng cho tất cả các QĐ được chọn, trạng thái của QĐ thu hồi là “Đã từ chối”

· Button [Hủy phê duyệt]: cho phép hủy phê duyệt QĐ thu hồi đã thực hiện phê duyệt trước đó. Cập nhật lại trạng thái của bản ghi QĐ thu hồi thành “Chờ phê duyệt”, trạng thái của hồ sơ được cập nhật về trạng thái “Đang xử lý”

*) Lưu ý:  Những mô tả ở trên là ứng với đơn vị xử lý là các Chi cục THADS, đối với các đơn vị là Cục THADS thì xử lý tương tự, chỉ thay mẫu quyết định thu hồi C 09-THA bằng mẫu của Cục THADS là B 09-THA 

Luồng quy trình

· Bước 1: CHV lập quyết định thu hồi QĐTHADS

· Bước 2: Lãnh đạo phê duyệt QĐ thu hồi QĐ THADS

· Bước 3: Cập nhật lại trạng thái của hồ sơ và số liệu trên BCTK

1.3.2 Hủy bỏ quyết định thi hành án

Thông tin chung

· Tương tự với Thu hồi quyết định thi hành án, thay thế Thu hồi thành Hủy bỏ

· Trên màn hình “Danh sách hồ sơ phải thi hành”: Bổ sung button “Hủy bỏ QĐTHA” trên grid. Khi nhấn button “Hủy bỏ QĐTHA” thì thực hiện:

· Mở popup “Quyết định hủy bỏ QĐTHA” gồm các thông tin: “Hồ sơ thụ lý thi hành án” – hiển thị tất cả thông tin cơ bản của hồ sơ (tham khảo màn hình Ủy thác THA) và “Thông tin hủy bỏ” gồm các trường như sau:

· Căn cứ: textarea, hiển thị nội dung sau trong trường Căn cứ: 

“Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm...... khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 54, khoản 1 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án số <lấy thông tin bản án đã nhập> ngày <lấy thông tin ngày ra bản án đã nhập> tháng <lấy thông tin tháng ra bản án đã nhập> năm <lấy thông tin năm ra bản án đã nhập> của <lấy cơ quan ban hành bản án đã nhập>;

Căn cứ Quyết định thi hành án số <lấy thông tin số QĐTHA đã lập> ngày <lấy thông tin ngày ra QĐTHA đã lập> tháng <lấy thông tin tháng ra QĐTHA đã lập>  năm <lấy thông tin năm ra QĐTHA đã lập>  của <lấy thông tin đơn vị ban hành QĐTHA>;

Căn cứ Quyết định số ...........ngày ....... tháng ..... năm ........ của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự .........................................................;

Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án,”

Trong đó: những nội dung “…” sẽ để người dùng tự cập nhật thêm, những nội dung được in đậm trong ngoặc (< >) được fill sẵn từ thông tin đã nhập và cho phép người dùng sửa lại nếu muốn

· Số QĐTHA: fill sẵn thông tin từ QĐTHA được chọn để hủy bỏ, không cho người dùng sửa thông tin này

· Ngày ra QĐTHA: fill sẵn thông tin từ QĐTHA được chọn để hủy bỏ, không cho người dùng sửa thông tin này.

· Nội dung hủy bỏ: textarea (bắt buộc nhập)

· Nơi nhận: textarea, hiển thị sẵn nội dung sau và cho phép người dùng cập nhật lại:

“- Như Điều 2;

- Viện KSND................;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, HSTHA.”

· Trên popup có các button [Lưu], [In quyết định], [Đóng]

· Khi nhấn button [In quyết định] thì xuất file word theo mẫu C 09-THA (mẫu file word trong phụ lục đính kèm tài liệu)

· Khi lưu lại thông tin thì không cập nhật lại trạng thái của hồ sơ.

· Bổ sung màn hình “Danh sách quyết định hủy bỏ QĐTHA”: hiển thị tất cả các quyết định hủy bỏ QĐTHA được CHV tạo

· Trên danh sách có các điều kiện tìm kiếm:

· Số QĐ hủy bỏ: text

· Ngày ra QĐ hủy bỏ: date

· Số QĐTHA: text

· Ngày ra QĐ THA: date

· Trạng thái: combo, gồm các giá trị (Tất cả, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã từ chối), mặc định là “Tất cả”

· Grid kết quả tìm kiếm gồm các cột sau:

· STT

· Checkbox chọn (sử dụng trong trường hợp xóa, gửi phê duyệt quyết định)

· Xem: hiển thị thông tin chi tiết của QĐ theo mẫu trong phụ lục 1 đính kèm tài liệu, hiển thị mẫu nào dựa theo loại quyết định người dùng chọn

· Sửa: mở popup Sửa thông tin QĐ hủy bỏ, màn hình Sửa giống với màn hình nhập mới, các trường thông tin được fill từ dữ liệu đã lưu khi nhập mới

· Số QĐ hủy bỏ
· Ngày ra QĐ hủy bỏ
· Số QĐTHA

· Ngày ra QĐ THA

· Nội dung hủy bỏ
· Trạng thái

· Lý do từ chối

· Button [Xóa], [Gửi phê duyệt lại]: cho phép Xóa, Gửi phê duyệt lại nhiều bản ghi cùng lúc

· Bổ sung màn hình “Phê duyệt quyết định hủy bỏ QĐTHA”: hiển thị tất cả các quyết định hủy bỏ QĐTHA được CHV tạo 

· Trên màn hình phê duyệt có các điều kiện tìm kiếm: 

· Số QĐ hủy bỏ: text

· Ngày ra QĐ hủy bỏ: date

· Số QĐTHA: text

· Ngày ra QĐ THA: date

· Trạng thái: combo, gồm các giá trị (Tất cả, Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt, Đã từ chối), mặc định là “Chờ phê duyệt”

· Grid kết quả tìm kiếm gồm các cột sau:

· STT

· Checkbox chọn (sử dụng trong trường hợp phê duyệt, từ chối)

· Xem: hiển thị thông tin chi tiết của QĐ theo mẫu trong phụ lục đính kèm tài liệu, hiển thị mẫu nào dựa theo loại quyết định người dùng chọn

· Số QĐ hủy bỏ
· Ngày ra QĐ hủy bỏ
· Số QĐTHA

· Ngày ra QĐ THA

· Nội dung hủy bỏ
· Trạng thái

· Lý do từ chối

· Button [Phê duyệt]: cho phép phê duyệt nhiều QĐ hủy bỏ cùng lúc, sau khi QĐ được phê duyệt thì cập nhật trạng thái hồ sơ trên “Danh sách hồ sơ phải thi hành” thành “Đã hủy bỏ” và không cho xử lý tiếp hồ sơ (giống với trường hợp thi hành xong hoặc ủy thác thi hành án), trạng thái của QĐ hủy bỏ cập nhật thành “Đã phê duyệt”

· Button [Từ chối]: cho phép từ chối nhiều QĐ hủy bỏ cùng lúc, mở popup nhập lý do từ chối, lý do từ chối nhập sẽ áp dụng cho tất cả các QĐ được chọn, trạng thái của QĐ hủy bỏ là “Đã từ chối”

· Button [Hủy phê duyệt]: cho phép hủy phê duyệt QĐ hủy bỏ đã thực hiện phê duyệt trước đó. Cập nhật lại trạng thái của bản ghi QĐ hủy bỏ thành “Chờ phê duyệt”, trạng thái của hồ sơ được cập nhật về trạng thái “Đang xử lý”

*) Lưu ý:  Những mô tả ở trên là ứng với đơn vị xử lý là các Chi cục THADS, đối với các đơn vị là Cục THADS thì xử lý tương tự, chỉ thay mẫu quyết định hủy bỏ C 09-THA bằng mẫu của Cục THADS là B 09-THA 

Luồng quy trình

· Bước 1: CHV lập quyết định hủy bỏ QĐTHADS

· Bước 2: Lãnh đạo phê duyệt QĐ hủy bỏ QĐ THADS

· Bước 3: Cập nhật lại trạng thái của hồ sơ và số liệu trên BCTK

1.4 Yêu cầu liên quan Báo cáo thống kê.
1.4.1 Đối với tất cả các báo cáo từ 01/TK - THA – 08/TK -THA
Thông tin chung
· Trên số liệu báo cáo: 

· Dòng Cục THADS rút lên thi hành” chỉ hiển thị số liệu khi hồ sơ ở trạng thái “Đã tiếp nhận”:
· Dòng “Ủy thác thi hành án” chỉ hiển thị số liệu khi hồ sơ ở trạng thái “Đã tiếp nhận” ủy thác THA.
· Các thông tin khác giữ nguyên

1.4.2 Đối với tất cả các báo cáo từ 09/TK - THA – 12/TK -THA

Thông tin chung

· Thay đổi label hiển thị trên Form xuất báo cáo tránh nhầm lẫn: 

· Biểu 09, 10: Từ ngày ra QĐ THA – đến ngày ra QĐ THA

· Biểu 11, 12: Từ ngày nhận đơn – đến ngày nhận đơn

1.4.3 Đối với các biểu báo cáo liên quan đến tiền (03,04,05,07/TK -THA)
Thông tin chung

· Tất cả các số liệu tiền chỉ được làm tròn sau khi cộng, không làm tròn từng hồ sơ rồi cộng như hiện tại.
· Các thông tin khác giữ nguyên
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